
STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

I Chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng 721 31.144,03                        

1 Huyện A Lưới 396 19.234,39                        

1.1 Thị trấn A Lưới 13 649,25                             

a Hộ gia đình 4 3,80                                

1 Căn Chi 1 1,25                                 

2 Đặng Văn Đệ 1 2,35                                 

3 Hồ Văn Lò 1 0,13                                 

4 Hồ Văn Xót 1 0,07                                 

b Nhóm hộ 9 645,45

1 Nhóm hộ Hồ A Đam 1 106,88                             

2 Nhóm hộ Hồ Văn Nam (C1) 1 40,94                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Nam (C2) 1 69,53                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Nghê 1 77,89                               

5 Nhóm hộ Hồ Văn Phong 1 53,93                               

6 Nhóm hộ Hồ Văn Thục 1 70,98                               

7 Nhóm hộ Nguyễn Kim Cương 1 77,59                               

8 Nhóm hộ Nguyễn Văn Thảo 1 74,51                               

9 Nhóm hộ Pâl Loong Mừng 1 73,20                               

1.2 Xã A Ngo 23 383,88                             

a Hộ gia đình 13 8,71                                

1 Hồ Văn Mui 1 0,67                                 

2 Kăn Lar 1 0,40                                 

3 Kê Hồng Nghi 1 3,49                                 

4 Kê Văn Biên 1 0,13                                 

5 Ngô Thanh Lương 1 0,20                                 

6 Nguyễn Thị Hương 1 1,75                                 

7 Nguyễn Xuân Ba 1 0,49                                 

8 Quỳnh Bê (Mía) 1 0,07                                 

9 Quỳnh Hin 1 0,05                                 

10 Quỳnh Liên 1 0,05                                 

11 Quỳnh Pho 1 0,75                                 

12 Quỳnh Y 1 0,08                                 

13 Tân Hùng 1 0,58                                 

b Nhóm hộ 10 375,17                            

1 Nhóm hộ  Kê Văn Lăm 1 44,63                               

2 Nhóm hộ Cu Hàng 1 34,46                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Hỏi 1 43,53                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Thân 1 29,55                               

5 Nhóm hộ Hồ Xuân Túi 1 41,77                               

6 Nhóm hộ Kê Hồng Nghi 1 42,42                               

7 Nhóm hộ Lê Minh ý 1 37,93                               

8 Nhóm hộ Nguyễn Xuân Phên 1 26,04                               

9 Nhóm hộ Pâl Loong Hương 1 33,10                               

10 Nhóm hộ Quỳnh Lành 1 41,74                               

1.3 Xã A Roàng 30 474,20                             

a Hộ gia đình 22 31,64                              

1 A Viết Bìu 1 6,09                                 

2 BLing Thái 1 3,84                                 

3 BLúp Văn Thư 1 0,65                                 

4 Hồ A Lua 1 0,55                                 

5 Hồ Văn Hồ 1 0,45                                 

6 Hồ Văn Hỏi 1 1,22                                 
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

7 Hồ Văn Hương 1 0,36                                 

8 Hồ Văn Ngành 1 3,12                                 

9 Hồ Văn Nước 1 1,25                                 

10 Hồ Văn Truốt 1 1,69                                 

11 Kê Diên 1 0,24                                 

12 KLum Nhonh 1 0,64                                 

13 Lê Minh Hoàn 1 0,61                                 

14 Lê Minh Ngừi 1 2,85                                 

15 Nguyễn Văn Thanh 1 0,48                                 

16 Pơ Loong Ngãi 1 1,18                                 

17 Pơ loong Phong 1 1,66                                 

18 Quỳnh Huề 1 0,37                                 

19 Quỳnh Hương 1 1,36                                 

20 Quỳnh Ngũ 1 0,65                                 

21 Quỳnh Thời 1 0,97                                 

22 Trần Văn Thương 1 1,41                                 

b Cộng đồng 8 442,56                            

1 CĐ DC thôn A Chi 1 75,60                               

2 CĐ DC thôn A Ho 1 80,05                               

3 CĐ DC thôn A Ka1 1 54,71                               

4 CĐ DC thôn A Roàng 2 1 82,82                               

5 CĐ DC thôn Ka Lô 1 81,65                               

6 CĐ DC thôn Ka Rôn 1 63,48                               

7 Chi đoàn thanh niên 1 0,74                                 

8 Tập thể Thôn A Ka A 1 3,51                                 

1.4 Xã Đông Sơn 4 48,68                               

a Hộ gia đình 2 1,09                                

1 Hồ Văn Hai 1 0,61                                 

2 Kăn Hanh 1 0,48                                 

b Nhóm hộ 2 47,59                              

1 Nhóm hộ Hồ Xuân Đơn 1 25,95                               

2 Nhóm hộ Lê Hữu Hưởng 1 21,64                               

1.5 Xã Hồng Bắc 17 1.140,14                          

a Hộ gia đình 1 1,56                                

1 Trần Thị Ơnh 1 1,56                                 

b Nhóm hộ 16 1.138,58                         

1 Nhóm hộ Hồ Văn Kiên 1 63,56                               

2 Nhóm hộ Hồ Văn Phàn 1 56,91                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Thiếc 1 104,17                             

4 Nhóm hộ Hoàng Hải Thoan 1 83,85                               

5 Nhóm hộ Hoàng Văn Lên 1 53,30                               

6 Nhóm hộ Lê Thị Hạ Phiên 1 41,71                               

7 Nhóm hộ Lê Văn Biêng 1 101,37                             

8 Nhóm hộ Lê Văn Bức 1 78,83                               

9 Nhóm hộ Lê Văn Buông 1 17,80                               

10 Nhóm hộ Lê Văn Dương 1 81,51                               

11 Nhóm hộ Lê Văn Mạnh 1 63,06                               

12 Nhóm hộ Lê Văn Nghinh 1 113,08                             

13 Nhóm hộ Nguyễn Văn Khai 1 39,96                               

14 Nhóm hộ Nguyễn Văn Thoan 1 72,06                               

15 Nhóm hộ Nguyễn Xuân Tinh 1 56,29                               

16 Nhóm hộ Trần Văn Sen 1 111,12                             

1.6 Xã Hồng Hạ 19 1.780,78                          

a Hộ gia đình 1 0,61                                

1 Lưu Huyền Mão 1 0,61                                 

b Nhóm hộ 17 1.730,35                         

1 Nhóm hộ A Cơ P Rông 1 116,29                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

2 Nhóm hộ Châu Văn Hoàng 1 90,78                               

3 Nhóm hộ Đặng Văn ới 1 89,36                               

4 Nhóm hộ Hồ Minh Duân 1 107,21                             

5 Nhóm hộ Hồ Thị Xáo 1 84,21                               

6 Nhóm hộ Hồ Văn Hô 1 73,72                               

7 Nhóm hộ Hồ Văn Le 1 95,01                               

8 Nhóm hộ Hồ Văn Thức 1 165,22                             

9 Nhóm hộ Hồ Văn Vinh 1 71,33                               

10 Nhóm hộ Hồ Xuân Kim 1 107,31                             

11 Nhóm hộ Hoài Văn Hào 1 87,32                               

12 Nhóm hộ Hoài Văn Nhiên 1 98,46                               

13 Nhóm hộ Hoài Văn Phiếu 1 117,47                             

14 Nhóm hộ Lê Minh Mác 1 138,78                             

15 Nhóm hộ Lê Thanh Phúc 1 142,56                             

16 Nhóm hộ Lê Văn An 1 62,06                               

17 Nhóm hộ Trần Minh Xơ 1 83,26                               

c Cộng đồng 1 49,82                              

1 CĐ thôn Kăn Sâm 1 49,82                               

1.7 Xã Hồng Kim 10 403,23                             

a Hộ gia đình 4 1,61                                

1 Hồ Văn Khâu 1 0,44                                 

2 Hồ Văn Việc 1 0,34                                 

3 Lê Thanh ối (Quỳnh H 1 0,72                                 

4 Quỳnh Gian 1 0,11                                 

b Cộng đồng 6 401,62                            

1 CĐ thôn 1 1 70,22                               

2 CĐ thôn 2 1 69,64                               

3 CĐ thôn 3 1 57,93                               

4 CĐ thôn 4 1 65,01                               

5 CĐ thôn 5 1 80,27                               

6 CĐ thôn 6 1 58,55                               

1.8 Xã Hồng Thái 30 673,00                             

a Hộ gia đình 10 33,18                              

1 Hồ Quang Kỳ 1 1,53                                 

2 Hồ Thị Tam 1 1,41                                 

3 Hồ Văn Hiêng 1 1,78                                 

4 Hồ Văn Khốt 1 13,90                               

5 Hồ Văn Lần 1 1,09                                 

6 Hồ Văn Ngết 1 6,35                                 

7 Hồ Văn Nhiên 1 0,54                                 

8 Hồ Văn Vôn 1 1,88                                 

9 Hồ Xuân Ngữ 1 4,28                                 

10 Trần Văn vinh 1 0,42                                 

b Nhóm hộ 19 559,81                            

1 Nhóm hộ Hồ Ngọc Tú 1 35,93                               

2 Nhóm hộ Hồ Thanh Nhàn 1 41,34                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Bảy 1 21,85                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Bê 1 29,44                               

5 Nhóm hộ Hồ Văn Dinh 1 30,69                               

6 Nhóm hộ Hồ Văn Hoài 1 41,53                               

7 Nhóm hộ Hồ Văn Kom 1 32,32                               

8 Nhóm hộ Hồ Văn Nghiên 1 25,60                               

9 Nhóm hộ Hồ Văn Nhồng 1 12,26                               

10 Nhóm hộ Hồ Văn óc 1 29,44                               

11 Nhóm hộ Hồ Văn Thành 1 31,78                               

12 Nhóm hộ Hồ Văn Tiếng 1 40,41                               

13 Nhóm hộ Hồ Văn Tùng 1 40,25                               
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

14 Nhóm hộ Hồ Xuân Ngữ 1 43,50                               

15 Nhóm hộ Lê Thanh Ương 1 45,80                               

16 Nhóm hộ Nguyễn Văn Ai 1 0,73                                 

17 Nhóm hộ Nguyễn Văn Huy 1 19,14                               

18 Nhóm hộ Nguyễn Văn Thai 1 37,29                               

19 Nhóm hộ Nguyễn Văn Xó 1 0,51                                 

a Cộng đồng 1 80,01                              

1 CĐ thôn A Đâng 1 80,01                               

1.9 Xã Hồng Thượng 20 1.489,56                          

a Hộ gia đình 4 4,61                                

1 Hồ Văn Bông 1 1,37                                 

2 Hồ Xuân Hùng 1 0,99                                 

3 Hồ Xuân Khương 1 0,53                                 

4 Lê Văn Chương 1 1,72                                 

b Nhóm hộ 16 1.484,95                         

1 Nhóm A Viết Huy 1 171,43                             

2 Nhóm hộ Hồ  Văn Thuận 1 115,32                             

3 Nhóm hộ Hồ Bá Linh 1 35,02                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Dương 1 95,32                               

5 Nhóm hộ Hồ Viết Thắm 1 78,06                               

7 Nhóm hộ Lê Hồng Võ 1 32,50                               

8 Nhóm hộ Lê Thanh Bừng 1 88,17                               

9 Nhóm hộ Lê Thượng Kha 1 77,79                               

10 Nhóm hộ Nguyễn Văn Ai 1 52,30                               

11 Nhóm hộ Nguyễn Văn Hội 1 96,79                               

12 Nhóm hộ Nguyễn Văn Hùng 1 74,99                               

13 Nhóm hộ Nguyễn Văn ốp 1 117,77                             

14 Nhóm hộ Nguyễn Văn Xó 1 78,11                               

15 Nhóm Hồ Văn Khơi 1 138,93                             

16 Nhóm Hồ Văn Lia 1 109,23                             

17 Nhóm Hồ Xuân Tả 1 123,22                             

1.10 Xã Hồng Thủy 7 86,42                               

a Hộ gia đình 7 86,42                              

1 Hồ Văn Đam 1 0,91                                 

2 Hồ Văn Danh 1 8,84                                 

3 Hồ Văn Lôi 1 4,16                                 

4 Hồ Văn Pưa 1 1,39                                 

5 Hồ Văn Quân 1 69,69                               

6 Nguyễn Thiện Hùng 1 0,77                                 

7 Prung 1 0,66                                 

1.11 Xã Hồng Vân 32 1.028,65                          

a Hộ gia đình 24 151,92                            

1 Căn Hải 1 2,09                                 

2 Cu Đui 1 0,59                                 

3 Hồ Minh Cương 1 12,90                               

4 Hồ Minh Kiêm 1 17,11                               

5 Hồ Văn Đắc 1 3,40                                 

6 Hồ Văn Nhân 1 0,46                                 

7 Hồ Xuân Than 1 11,10                               

8 Hoàng Tôn Na Sây 1 1,85                                 

9 Lê Thanh Kết 1 6,27                                 

10 Lê Thanh Kiết 1 12,05                               

11 Nguyễn Đức Xiếp 1 1,28                                 

12 Nguyễn Thị Tình 1 0,50                                 

13 Quỳnh Bun 1 13,13                               

14 Quỳnh Chương 1 6,72                                 

15 Quỳnh Hỷ 1 12,09                               
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

16 Quỳnh Nội 1 18,85                               

17 Quỳnh Thỉ 1 7,36                                 

18 Quỳnh Tớ (Vỏ Hậu) 1 0,62                                 

19 Quỳnh Xăng 1 13,90                               

20 Quỳnh Xoan 1 8,36                                 

21 Trần Minh Dũng 1 0,22                                 

22 Trần Thanh Hà 1 0,10                                 

23 Trần Văn Ty 1 0,13                                 

24 Trần Xuân Hồng 1 0,84                                 

b Nhóm hộ 5 231,44                            

1 Nhóm hộ Hồ Văn Líu 1 87,21                               

2 Nhóm hộ Hồ Văn Mân 1 54,80                               

3 Nhóm hộ Trần Xuân Đang 1 88,23                               

4 Nhóm Hồ Văn Tương 1 0,05                                 

5 Nhóm Nguyễn Văn Lá 1 1,15                                 

c Cộng đồng 3 645,29                            

1 CĐ thôn A Năm 1 208,65                             

2 CĐ thôn Ka Cú 2 1 242,33                             

3 CĐ thôn Kêr 1 194,31                             

1.12 Xã Hương Nguyên 27 940,80                             

a Hộ gia đình 4 2,19                                

1 Hồ A Vô Dốc 1 0,48                                 

2 Hồ Xuân Việt 1 0,51                                 

3 Phạm Lộc 1 0,39                                 

4 Vương Quốc Nái 1 0,81                                 

b Nhóm hộ 22 838,35                            

1 Nhóm hộ Đặng Văn Hà 1 30,09                               

2 Nhóm hộ Hồ Sỹ Tim 1 51,74                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Dít 1 48,44                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Lực 1 39,40                               

5 Nhóm hộ Hồ Văn Vế 1 30,75                               

6 Nhóm hộ Hoàng Minh Giót 1 33,06                               

7 Nhóm hộ Huỳnh Văn Truyền 1 42,05                               

8 Nhóm hộ Lê Văn Chính 1 46,79                               

9 Nhóm hộ Lê Văn Hiền 1 64,69                               

10 Nhóm hộ Lê Văn Mưa 1 36,00                               

11 Nhóm hộ Nguyễn Đình Chân 1 36,90                               

12 Nhóm hộ Nguyễn Văn Ba 1 29,15                               

13 Nhóm hộ Nguyễn Văn Chinh 1 24,72                               

14 Nhóm hộ Nguyễn Văn Lương 1 47,45                               

15 Nhóm hộ Nguyễn Văn Thông 1 40,43                               

16 Nhóm hộ Nguyễn Văn Xì Póp 1 17,52                               

17 Nhóm hộ Trần Văn Bơi 1 39,50                               

18 Nhóm hộ Trần Văn Gà 1 21,37                               

19 Nhóm hộ Trần Văn Hồ 1 43,32                               

20 Nhóm hộ Trần Văn Nhường 1 43,38                               

21 Nhóm hộ Trần Văn Xây 1 41,39                               

22 Nhóm hộ Vương Quốc Sơn 1 30,21                               

c Cộng đồng 1 100,26                            

1 CĐ thôn Mù Nú 1 100,26                             

1.13 Xã Hương Phong 44 2.847,86                          

a Hộ gia đình 5 38,01                              

1 Đoàn Thanh Tiến 1 2,40                                 

2 Hồ Văn Đoan 1 16,79                               

3 Lê Viết Kỳ 1 1,13                                 

4 Phạm Xuân Sơn 1 2,40                                 

5 Trần Văn Thanh 1 15,29                               
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

b Nhóm hộ 37 2.375,26                         

1 Nhóm Đặng Hữu Thành 1 72,76                               

2 Nhóm Đào Tuấn Thành 1 45,96                               

3 Nhóm Đoàn Thanh Cầm 1 70,15                               

4 Nhóm Đoàn Thanh Hòa 1 43,94                               

5 Nhóm Đoàn Thanh Tiến 1 66,56                               

6 Nhóm Dương Phước Long 1 110,49                             

7 Nhóm Hồ Xuân Trạch 1 91,40                               

8 Nhóm Lê Công Thành 1 98,45                               

9 Nhóm Mai Đô 1 58,19                               

10 Nhóm Mai Văn Hòa 1 41,33                               

11 Nhóm Mai Văn Linh 1 97,44                               

12 Nhóm Nguyễn Đình Hiếu 1 76,74                               

13 Nhóm Nguyễn Đình Hoàng 1 53,54                               

14 Nhóm Nguyễn Đình Hùng 1 49,48                               

15 Nhóm Nguyễn Đức Tuấn 1 48,00                               

16 Nhóm Nguyễn Dũng 1 89,14                               

17 Nhóm Nguyễn Hải Hoài 1 78,92                               

18 Nhóm Nguyễn Hồng Nhật 1 52,02                               

19 Nhóm Nguyễn Hữu Quang 1 52,57                               

20 Nhóm Nguyễn Nam Sinh 1 108,98                             

21 Nhóm Nguyễn Ngọc Chế 1 42,14                               

22 Nhóm Nguyễn Văn Cường 1 43,74                               

23 Nhóm Nguyễn Văn Dự 1 31,20                               

24 Nhóm Nguyễn Văn Thanh 1 64,68                               

25 Nhóm Nguyễn Văn Thành 1 59,95                               

26 Nhóm Nguyễn Văn Tiến 1 38,64                               

27 Nhóm Phạm Xuân Nam 1 37,38                               

28 Nhóm Phạm Xuân Sơn 1 66,73                               

29 Nhóm Trần Danh 1 53,75                               

30 Nhóm Trần Thị Kim Thuận 1 35,05                               

31 Nhóm Trần Văn Mãng 1 35,65                               

32 Nhóm Trần Văn Nam 1 97,33                               

33 Nhóm Trần Văn Phong 1 93,00                               

34 Nhóm Trần văn Quảng 1 68,80                               

35 Nhóm Trần Văn Thủy 1 49,97                               

36 Nhóm Trương Thanh Phong 1 51,29                               

37 Nhóm Võ Quang Dần 1 99,90                               

c Cộng đồng 2 434,59                            

1 CĐ Hương Phú 1 231,28                             

2 CĐ Hương Thịnh 1 203,31                             

1.14 Xã Lâm Đớt 25 828,48                             

a Hộ gia đình 8 3,84                                

1 A Viết Ngang (Quỳnh Nhĩ) 1 0,14                                 

2 Hồ Văn Mãn 1 0,30                                 

3 Lê Ha Ra 1 0,59                                 

4 Lê Thị Kích 1 1,89                                 

5 Lê Thương Ngân 1 0,38                                 

6 Nguyễn Văn Min 1 0,04                                 

7 Phạm Văn Tiếp 1 0,24                                 

8 Rapat Lễ 1 0,26                                 

b Nhóm hộ 17 824,64                            

1 Nhóm hộ A Lăng Nghiêm 1 35,47                               

2 Nhóm hộ Hồ Đình Viên 1 65,89                               

3 Nhóm hộ Hồ Văn Kiên 1 45,52                               

4 Nhóm hộ Hồ Văn Thăng 1 40,61                               

5 Nhóm hộ Hồ Văn Thiêm 1 31,96                               
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

6 Nhóm hộ Hồ Văn Van 1 122,92                             

7 Nhóm hộ Hồ Văn Việt 1 94,95                               

8 Nhóm hộ Hồ Xuân Dưa 1 33,87                               

9 Nhóm hộ Hồ Xuân Vàng 1 49,13                               

10 Nhóm hộ Lê Văn Hàn 1 44,97                               

11 Nhóm hộ Nguyễn Văn Mơ 1 81,24                               

12 Nhóm hộ Ra Pat Bơi 1 21,91                               

13 Nhóm hộ Trần Đình Thiệp 1 32,87                               

14 Nhóm hộ Trần Đình Thương 1 27,35                               

15 Nhóm hộ Trần Văn Hảo 1 33,39                               

16 Nhóm hộ Trần Văn Khởi 1 32,39                               

17 Nhóm hộ Trần Văn Thía 1 30,20                               

1.15 Xã Phú Vinh 12 210,80                             

a Hộ gia đình 3 1,70                                

1 Huỳnh Văn Dũng 1 0,95                                 

2 Lê Hồng Rê 1 0,25                                 

3 Nguyễn Hải Thảo 1 0,50                                 

b Nhóm hộ 9 209,10                            

1 Nhóm hộ Nguyễn Văn Hải 1 12,33                               

2 Nhóm hộ Phạm Văn Tâm 1 2,93                                 

3 Nhóm Hồ Phương Lan 1 24,31                               

4 Nhóm Hồ Văn Đường 1 26,04                               

5 Nhóm Hồ Văn Hữu 1 24,73                               

6 Nhóm Hồ Văn Minh 1 31,54                               

7 Nhóm Phạm Văn Thao 1 28,22                               

8 Nhóm Phan Hùng Mạnh 1 24,95                               

9 Nhóm Văn Đức Cung 1 34,05                               

1.16 Xã Quảng Nhâm 27 736,44                             

a Hộ gia đình 19 46,58                              

1 Đoàn Văn Chóp 1 4,43                                 

2 Đoàn Văn Da 1 1,76                                 

3 Đoàn Văn Đót 1 1,07                                 

4 Đoàn Văn ốc 1 3,12                                 

5 Đoàn Văn Zar 1 1,69                                 

6 Hồ Thị Sao 1 1,47                                 

7 Hồ Văn Híp 1 0,72                                 

8 Hồ Văn Keo 1 6,46                                 

9 Hồ Viên Cường 1 4,18                                 

10 Hồ Viên Vĩ 1 0,24                                 

11 Kăn Câng 1 1,20                                 

12 Lê Thị Phương 1 7,70                                 

13 Lê Văn Pênh 1 0,46                                 

14 Lê Văn Thanh 1 4,59                                 

15 Nguyễn Ngọc Hà 1 1,18                                 

16 Nguyễn Văn Long 1 2,71                                 

17 Pơ Long Nữa 1 1,18                                 

18 Ttần Thanh Quang 1 1,87                                 

19 Viên Văn Nhoàng 1 0,55                                 

b Cộng đồng 8 689,86                            

1 CĐ thôn A Bả 1 100,23                             

2 CĐ thôn A Bung 1 71,63                               

3 CĐ thôn A Hưa 1 65,83                               

4 CĐ thôn KLeng 1 111,18                             

5 CĐ thôn Nhâm 1 1 70,13                               

6 CĐ thôn Nhâm 2 1 81,62                               

7 CĐ thôn Pa E 1 81,10                               

8 CĐ thôn Ta Kêu 1 108,14                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

1.17 Xã Sơn Thủy 16 559,27                             

a Hộ gia đình 5 102,78                            

1 Ngô Văn Minh 1 23,82                               

2 Nguyễn Minh Đức 1 18,95                               

3 Thái Đúng 1 30,00                               

4 Trương Quang Thuận 1 23,69                               

5 Trương Quang Tuấn 1 6,32                                 

b Nhóm hộ 11 456,49                            

1 Nhóm hộ Bùi Hữu Kính 1 61,71                               

2 Nhóm hộ Đào Viết Thắng 1 50,07                               

3 Nhóm hộ Đào Xuân Hoát 1 26,91                               

4 Nhóm hộ Hoàng Văn Phú 1 36,82                               

5 Nhóm hộ Ngô Thanh 1 41,64                               

6 Nhóm hộ Nguyễn Hùng 1 24,57                               

7 Nhóm hộ Thái Ngọc Cảnh 1 41,15                               

8 Nhóm hộ Trần Đăng Hanh 1 32,80                               

9 Nhóm hộ Trần Thi 1 46,07                               

10 Nhóm hộ Trần Trúc 1 29,10                               

11 Nhóm hộ Trần Xuân 1 65,65                               

1.18 Xã Trung Sơn 40 4.952,95                          

a Hộ gia đình 28 66,91                              

1 Hồ Đinh Tân 1 0,70                                 

2 Hồ Đức Với 1 1,53                                 

3 Hồ Minh Hương 1 0,50                                 

4 Hồ Văn A 1 5,18                                 

5 Hồ Văn Dần 1 0,71                                 

6 Hồ Văn Din 1 8,78                                 

7 Hồ Văn Huốt 1 5,76                                 

8 Hồ Văn Kiệu 1 1,68                                 

9 Hồ Văn Làng 1 0,87                                 

10 Hồ Văn Mười 1 0,75                                 

11 Hồ Văn Nguyên 1 2,08                                 

12 Hồ Xuân Ngan 1 1,65                                 

13 Hồ Xuân Phúc 1 0,22                                 

14 Kăn Ngời 1 2,97                                 

15 Kăn Về 1 0,89                                 

16 Lê Thị Hành 1 0,12                                 

17 Lê Văn Hế 1 2,45                                 

18 Lê Văn Ướt 1 1,11                                 

19 Nguyễn Duy Khánh 1 2,21                                 

20 Nguyễn Thái Chăng 1 4,98                                 

21 Phạm Thái Xuân 1 10,81                               

22 Quỳnh Ngah 1 3,93                                 

23 Trần Thị Loan 1 0,30                                 

24 Trần Văn Sáu 1 0,59                                 

25 Trần Xuân An 1 3,10                                 

26 Trần Xuân ín 1 2,12                                 

27 Trần Xuân Vân 1 0,57                                 

28 Văn Tiến Sĩ 1 0,35                                 

b Nhóm hộ 2 257,84                            

1 Nhóm Hồ Văn Đang 1 105,13                             

2 Nhóm Hồ Văn Im 1 152,71                             

c Cộng đồng 10 4.628,20                         

1 CĐ thôn 1 (Xã Bắc Sơn) 1 54,49                               

2 CĐ thôn 2 (Xã Bắc Sơn) 1 156,51                             

3 CĐ thôn 3 (Xã Bắc Sơn) 1 102,72                             

4 CĐ thôn 4 (Xã Bắc Sơn) 1 63,35                               
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

5 CĐ thôn A Niêng 1 534,91                             

6 CĐ thôn Đụt 1 502,37                             

7 CĐ thôn Lê Triêng I 1 961,28                             

8 CĐ thôn Lê Triêng II 1 753,57                             

9 CĐ thôn Ta 1 941,77                             

10 CĐ thôn Ta Ay 1 557,23                             

2 Huyện Nam Đông 214 6.457,18                          

2.1 Xã Hương Hữu 6 178,61                             

a Hộ gia đình 3 0,98                                

1 Hồ Thị Đàn 1 0,50                                 

2 Nguyễn Hồng Minh 1 0,23                                 

3 Nguyễn Văn Ban 1 0,25                                 

b Cộng đồng 3 177,63                            

1 Cộng đồng thôn 2 (Ra Rang) 1 84,74                               

2 Cộng đồng thôn 3 (Con Gia) 1 47,43                               

3 Cộng đồng thôn 4 (Ba Tang) 1 45,46                               

2.2 Xã Hương Lộc 73 940,67                             

a Hộ gia đình 67 307,81                            

1 Cao ái 1 4,71                                 

2 Cao Hải 1 5,20                                 

3 Cao Hoài 1 4,69                                 

4 Đặng Cư 1 0,76                                 

5 Đặng Cừ 1 5,00                                 

6 Đỗ Lễ 1 0,72                                 

7 Đoàn Chắc 1 5,35                                 

8 Đoàn Lãm 1 7,20                                 

9 Đoàn Thắng 1 4,88                                 

10 Hoàng Anh 1 2,57                                 

11 Hoàng Cư 1 6,00                                 

12 Hoàng Phụng 1 2,55                                 

13 Hoàng Trai 1 7,67                                 

14 Huỳnh Lợi 1 5,57                                 

15 Huỳnh Thuận 1 4,52                                 

16 La Lạc 1 9,72                                 

17 Lê Văn Chung 1 6,47                                 

18 Lương Khuê 1 6,30                                 

19 Lương Mãnh 1 6,57                                 

20 Mai Hà 1 6,25                                 

21 Mai Lời 1 3,96                                 

22 Mai Tự 1 2,87                                 

23 Nguyễn Đáp 1 5,63                                 

24 Nguyễn Đình Đại 1 4,88                                 

25 Nguyễn Hà 1 5,06                                 

26 Nguyễn Hoàng Nam 1 3,38                                 

27 Nguyễn kha 1 0,57                                 

28 Nguyễn Khái 1 4,10                                 

29 Nguyễn Lãnh 1 0,76                                 

30 Nguyễn Lộ 1 5,01                                 

31 Nguyễn Mưng 1 5,89                                 

32 Nguyễn Nghi 1 2,62                                 

33 Nguyễn Phương (Xã Hương Lộc) 1 2,87                                 

34 Nguyễn Sắc 1 5,41                                 

35 Nguyễn Sài 1 3,48                                 

36 Nguyễn Thanh Hùng 1 4,53                                 

37 Nguyễn Xuyên 1 5,33                                 

38 Phạm Hùng 1 7,34                                 

39 Phạm Pháo 1 4,43                                 
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

40 Phạm Văn Thàn 1 3,53                                 

41 Phan An 1 5,19                                 

42 Phan Bình 1 0,76                                 

43 Phan Hướng 1 2,72                                 

44 Phan Thi 1 0,51                                 

45 Phan Thị 1 4,66                                 

46 Phan Trí 1 4,51                                 

47 Tô Văn Thu 1 5,19                                 

48 Trần Ban 1 10,06                               

49 Trần Diêu 1 0,79                                 

50 Trần Định 1 4,96                                 

51 Trần Đình Cho 1 5,24                                 

52 Trần Đình Sơn 1 5,08                                 

53 Trần Đình Tánh 1 19,37                               

54 Trân Huệ 1 8,53                                 

55 Trần Huề 1 0,71                                 

56 Trần Nam 1 3,65                                 

57 Trần Quả 1 0,42                                 

58 Trần Quốc Anh 1 1,00                                 

59 Trần Thỏ 1 5,64                                 

60 Trần Thức 1 5,15                                 

61 Trần Tuấn 1 3,88                                 

62 Trần Văn khảo 1 5,37                                 

63 Trần Văn Lộc 1 3,47                                 

64 Trần Văn Tài 1 4,39                                 

65 Trương Sơn Mài 1 2,23                                 

66 Trương Thắng 1 3,81                                 

67 Võ Ry 1 6,17                                 

b Nhóm hộ 4 372,43                            

1 Nhóm 1 - Thôn 1 1 188,57                             

2 Nhóm 2 - Thôn 1 1 71,85                               

3 Nhóm 3 - Thôn 1 1 69,87                               

4 Nhóm 4 - Thôn 1 1 42,14                               

c Cộng đồng 2 260,43                            

1 Cộng đồng thôn 2 1 109,64                             

2 Cộng đồng thôn 3 1 150,79                             

2.3 Xã Hương Phú 31 461,56                             

a Hộ gia đình 22 163,47                            

1 Hồ Văn Nãn 1 2,22                                 

2 Hoàng Văn Chúc 1 0,92                                 

3 Huỳnh Minh Hòa 1 10,97                               

4 Huỳnh Ngọc 1 7,27                                 

5 Huỳnh Sinh 1 5,10                                 

6 Lê Vinh 1 1,14                                 

7 Mai Xuân Dũng 1 14,15                               

8 Nguyễn Kính 1 3,87                                 

9 Nguyễn Tá Phúc 1 9,08                                 

10 Nguyễn Văn Cầm 1 2,96                                 

11 Nguyễn Văn Thuận 1 24,21                               

12 Nguyễn Văn Thủy 1 12,61                               

13 Nguyễn Văn Vinh 1 8,82                                 

14 Phạm Cồ 1 3,15                                 

15 Phạm Dụ 1 2,28                                 

16 Phạm Lãm 1 8,24                                 

17 Phan Mây 1 7,50                                 

18 Trần Châu 1 8,96                                 

19 Trần Hùng 1 2,26                                 
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

20 Trần Tý 1 13,73                               

21 Văn Lanh 1 3,80                                 

22 Văn Viết Thành 1 10,23                               

b Nhóm hộ 8 213,57                            

1 Nhóm 1 thôn Phú Hòa 1 11,26                               

2 Nhóm 1 thôn Phú Mậu 1 48,65                               

3 Nhóm 1 thôn Xuân Phú 1 25,86                               

4 Nhóm 2 thôn Phú Hòa 1 6,45                                 

5 Nhóm 2 thôn Xuân Phú 1 41,23                               

6 Nhóm 3 thôn Xuân Phú 1 28,11                               

7 Nhóm 4 thôn Phú Mậu 1 6,36                                 

8 Nhóm 4 thôn Xuân Phú 1 45,65                               

c Cộng đồng 1 84,52                              

1 Cộng đồng thôn Phú Mậu 1 84,52                               

2.4 Xã Hương Sơn 8 307,87                             

a Hộ gia đình 3 1,22                                

1 Hồ Xuân Sơn 1 0,41                                 

2 Lê Hoàng Huy 1 0,58                                 

3 Lê Huy Hoàng 1 0,23                                 

b Cộng đồng 5 306,65                            

1 Cộng đồng thôn 1 (La Hiar) 1 44,55                               

2 Cộng đồng thôn 2 (A Mứt) 1 55,98                               

3 Cộng đồng thôn 3 (Ka Chê) 1 59,24                               

4 Cộng đồng thôn 4 (A Lốt) 1 53,06                               

5 Cộng đồng thôn 7 (Ka Đăng) 1 93,82                               

2.5 Xã Hương Xuân 3 59,50                               

a Cộng đồng 3 59,50                              

1 CĐ thôn Phú Ninh 1 34,52                               

2 CĐ thôn Phú Trung 1 11,46                               

3 Cộng đồng dân cư thôn 8 1 13,52                               

2.6 Xã Thượng Lộ 15 2.448,10                          

a Hộ gia đình 1 0,95                                

1 Nguyễn Túy 1 0,95                                 

b Nhóm hộ 10 581,71                            

1 Nhóm 1 Thôn Cha Măng 1 43,99                               

2 Nhóm 1 Thôn Dỗi 1 53,08                               

3 Nhóm 1 Thôn La Hố 1 65,06                               

4 Nhóm 2 thôn Cha Măng 1 109,73                             

5 Nhóm 2 Thôn Dỗi 1 29,42                               

6 Nhóm 2 Thôn La Hố 1 21,61                               

7 Nhóm 2 Thôn Mụ Nằm 1 45,60                               

8 Nhóm 3 Thôn Dỗi 1 61,44                               

9 Nhóm 5 Thôn Dỗi 1 90,15                               

10 Nhóm 6 Thôn Dỗi 1 61,63                               

c Cộng đồng 4 1.865,44                         

1 Cộng đồng thôn Cha Măng 1 564,28                             

2 Cộng đồng Thôn Dỗi 1 700,89                             

3 Cộng đồng thôn La Hố 1 201,21                             

4 Cộng đồng Thôn Mụ Nằm 1 399,06                             

2.7 Xã Thượng Long 7 127,27                             

a Hộ gia đình 5 2,06                                

1 Cam 1 0,48                                 

2 Đoàn Văn Trường 1 0,87                                 

3 Hồ Thị Do 1 0,36                                 

4 Lê Trung Hiếu 1 0,08                                 

5 Ngọc Văn CRoóh 1 0,27                                 

b Cộng đồng 2 125,21                            
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

1 Cộng đồng Thôn 5 (Tavac) 1 63,36                               

2 Cộng đồng Thôn 7 1 61,85                               

2.8 Xã Thượng Nhật 55 1.071,27                          

a Hộ gia đình 49 87,98                              

1 Hồ Đức Cáy 1 3,43                                 

2 Hồ Đức Kiêu 1 0,34                                 

3 Hồ Thị Mir 1 1,91                                 

4 Hồ Thị Thiên 1 1,37                                 

5 Hồ Văn Bời 1 2,11                                 

6 Hồ Văn Cát 1 1,54                                 

7 Hồ Văn Cay 1 1,96                                 

8 Hồ Văn Chất 1 1,95                                 

9 Hồ Văn Châu 1 1,73                                 

10 Hồ Văn Chơm 1 2,83                                 

11 Hổ Văn Chua 1 1,19                                 

12 Hồ Văn Dưa 1 1,74                                 

13 Hồ Văn Đúc 1 1,69                                 

14 Hồ Văn Hòa 1 0,62                                 

15 Hồ Văn Lập 1 1,30                                 

16 Hồ Văn Liếng 1 1,60                                 

17 Hồ Văn Phú 1 1,85                                 

18 Hồ Văn Rum 1 1,54                                 

19 Hồ Văn Sĩ 1 1,95                                 

20 Hồ Văn Sư 1 2,24                                 

21 Hồ Văn Thuận 1 1,80                                 

22 Hồ Văn Tư 1 1,43                                 

23 Hồ Văn Van 1 1,81                                 

24 Hồ Xuân Lạc 1 1,90                                 

25 Lê Thanh A Chơi 1 1,99                                 

26 Lê Thanh Hùng 1 1,90                                 

27 Lê Thanh Lô 1 2,38                                 

28 Lê Thanh Lưới 1 1,92                                 

29 Lê Thanh Lương 1 1,93                                 

30 Lê Thanh Nợ 1 4,04                                 

31 Lê Thanh Rom 1 2,02                                 

32 Lê Thanh Ron 1 1,99                                 

33 Lê Thanh Sơn 1 1,98                                 

34 Lê Thanh Xanh 1 2,42                                 

35 Lê Xuân Minh 1 0,76                                 

36 Nguyễn Ngọc Yên 1 1,59                                 

37 Nguyễn Văn Đen 1 1,12                                 

38 Ta Rương Bình 1 1,92                                 

39 Ta Rương Đai 1 1,78                                 

40 Tạ Rương Don 1 1,96                                 

41 Ta Rường Pốt 1 1,64                                 

42 Trần Đình Hình 1 1,57                                 

43 Trần Thị Dung 1 1,87                                 

44 Trần Văn Đạt 1 1,96                                 

45 Trần Văn Hân 1 2,27                                 

46 Trần Văn Hoàng 1 0,90                                 

47 Trần Văn Hom 1 1,15                                 

48 Trần Văn Nguyên 1 1,46                                 

49 Võ Văn Châu 1 1,63                                 

b Cộng đồng 6 983,29                            

1 Cộng đồng Thôn 1 1 171,89                             

2 Cộng đồng Thôn 2 1 182,40                             

3 Cộng đồng thôn 3 (A Lấp) 1 298,04                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

4 Cộng đồng thôn 4 (Talu) 1 78,78                               

5 Cộng đồng thôn 5 (A Xách) 1 141,56                             

6 Cộng đồng thôn 6 (La Vân) 1 110,62                             

2.9 Xã Thượng Quảng 16 862,33                             

a Hộ gia đình 6 4,31                                

1 Hồ Văn Nha 1 0,89                                 

2 Hồ Văn Tình 1 1,86                                 

3 Nguyễn Văn Cơ 1 0,32                                 

4 Phạm Văn  Cam 1 0,74                                 

5 Phan Thị Gái 1 0,24                                 

6 Trần Văn Triền 1 0,26                                 

b Nhóm hộ 6 403,08                            

1 Nhóm 1 Thôn 1 1 53,33                               

2 Nhóm 1 Thôn 4 (A Rò) 1 62,19                               

3 Nhóm 1 Thôn 6 1 52,85                               

4 Nhóm 1 Thôn 7 1 60,57                               

5 Nhóm 2 Thôn 1 1 67,11                               

6 Nhóm 2 Thôn 6 1 107,03                             

c Cộng đồng 4 454,94                            

1 Cộng đồng Thôn 2 1 153,57                             

2 Cộng đồng Thôn 3 (A Ka) 1 154,82                             

3 Cộng đồng Thôn 4 (A Rò) 1 42,27                               

4 Cộng đồng Thôn 5 1 104,28                             

3 Huyện Phong Điền 24 3.520,10                          

3.1 Xã Phong Mỹ 8 1.915,65                          

a Hộ gia đình 2 3,16                                

1 Đỗ Viết Minh 1 1,16                                 

2 Đỗ Xuân 1 2,00                                 

b Cộng đồng 6 1.912,49                         

1 Cộng đồng bản Hạ Long 1 329,36                             

2 Cộng đồng bản Khe Trăn 1 214,12                             

3 Cộng đồng thôn Đông Thái 1 222,04                             

4 Cộng đồng thôn Hòa Mỹ 1 254,25                             

5 Cộng đồng thôn Phước Thọ 1 334,86                             

6 Cộng đồng thôn Tân Mỹ 1 557,86                             

3.2 Xã Phong Sơn 12 352,86                            

a Hộ gia đình 9 8,37                                

1 Bùi Thị Mai 1 1,09                                 

2 Lê Tín 1 0,92                                 

3 Nguyễn Công Đoài 1 1,02                                 

4 Nguyễn Minh Thế 1 0,77                                 

5 Nguyễn Thau 1 1,58                                 

6 Nguyễn Văn Chiến 1 1,77                                 

7 Nguyễn Văn Hoàng 1 0,79                                 

8 Phan Văn Xanh 1 0,42                                 

9 Thân Văn Cự 1 0,01                                 

b Nhóm hộ 2 286,44                            

1 NH Trần Bá Quang 1 128,13                             

2 NH Trần Thước 1 158,31                             

c Cộng đồng 1 58,05                              

1 CĐ thôn Công Thành 1 58,05                               

3.3 Xã Phong Xuân 4 1.251,59                          

a Cộng đồng 4 1.251,59                         

1 Cộng đồng thôn Bình An 1 172,46                             

2 Cộng đồng thôn Tân Lập 1 390,18                             

3 Cộng đồng thôn Vinh Ngạn 1 276,36                             

4 Cộng đồng thôn Vinh Phú 1 412,59                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

4 Huyện Phú Lộc 55 1.830,16                          

4.1 Thị Trấn Lăng Cô 6 12,40                               

a Hộ gia đình 6 12,40                              

1 Đỗ Dũng 1 2,21                                 

2 Lê Văn Ngọc 1 2,15                                 

3 Nguyễn Bá Thông 1 2,33                                 

4 Nguyễn Thị Thanh Thu 1 1,11                                 

5 Phạm Văn Lành 1 2,28                                 

6 Phan Doãn Liêu 1 2,32                                 

4.2 Xã Lộc Bình 27 170,16                             

a Hộ gia đình 27 170,16                            

1 Bùi Ba 1 6,60                                 

2 Bùi Dũng 1 5,35                                 

3 Hồ Văn Sanh 1 4,68                                 

4 Hoàng Châu 1 0,88                                 

5 Hoàng Lam 1 6,38                                 

6 Hoàng Văn  Minh 1 5,24                                 

7 Huỳnh Chót 1 6,14                                 

8 Huỳnh Diệp 1 8,58                                 

9 Huỳnh Phong 1 9,95                                 

10 Huỳnh Phước 1 6,60                                 

11 Huỳnh Quang 1 4,97                                 

12 Huỳnh Thị Huệ 1 1,40                                 

13 Lê Thuận 1 2,34                                 

14 Lê Văn Bé 1 4,86                                 

15 Nguyễn Đoàn 1 11,03                               

16 Nguyễn Đổi 1 10,58                               

17 Nguyễn Lách 1 1,99                                 

18 Nguyễn Ngọc Đình 1 7,62                                 

19 Nguyễn Phương (Xã Lộc Bình) 1 6,21                                 

20 Nguyễn Văn Đạm 1 7,14                                 

21 Nguyễn Văn Trung 1 9,00                                 

22 Phạm Văn Bằng 1 6,10                                 

23 Phan Bi 1 6,71                                 

24 Trần Đăng 1 6,95                                 

25 Trần Ngọc Hiền 1 9,94                                 

26 Trần Viết Quốc 1 5,24                                 

27 Võ Hữu Đô 1 7,68                                 

4.4 Xã Lộc Hòa 8 65,21

a Hộ gia đình 6 38,06                              

1 Đặng Thị Thúy 1 0,62                                 

2 Huỳnh Màng 1 12,87                               

3 Huỳnh Thiệp 1 7,76                                 

4 Lê Phiên 1 8,80                                 

5 Nguyễn Duệ 1 1,21                                 

6 Nguyễn Nam 1 6,80                                 

b Nhóm hộ 2 27,15                              

1 Nhóm hộ Huỳnh Đoàn 1 13,51                               

2 Nhóm hộ Nguyễn Văn Hiên 1 13,64                               

4.5 Xã Lộc Thủy 5 679,18                             

a Hộ gia đình 1 3,40                                

1 Nguyễn Văn Nhiên 1 3,40                                 

b Cộng đồng 4 675,78                            

1 CĐ thôn Phú Xuyên 1 84,70                               

2 CĐ thôn Phước Hưng 1 72,15                               

3 CĐ thôn Thủy Cam 1 120,48                             

4 CĐ thôn Thủy Yên Thượng 1 398,45                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

4.6 Xã Lộc Tiến 1 619,03                             

a Cộng đồng 1 619,03                            

1 CĐ thôn Thủy Dương 1 619,03                             

4.7 Xã Lộc Trì 3 21,54                               

a Hộ gia đình 3 21,54                              

1 Lê Chiến 1 6,67                                 

2 Lê Văn Tùng 1 9,64                                 

3 Mai Thanh Tuấn 1 5,23                                 

4.8 Xã Lộc Vĩnh 5 262,64                             

a Hộ gia đình 2 1,44                                

1 Lê Công Thể 1 0,65                                 

2 Phan Cu 1 0,79                                 

b Cộng đồng 3 261,20                            

1 CĐ thôn Cảnh Dương 1 43,22                               

2 CĐ thôn Cù Dù 1 154,93                             

3 CĐ thôn Phú Hải 1 63,05                               

5 Huyện Phú Vang 8 0,31

5.1 Xã Phú Xuân 6 0,25                                 

a Hộ gia đình 6 0,25                                

1 Huỳnh Ba 1 0,03                                 

2 Phan Đăng Xứng 1 0,08                                 

3 Phan Đăng Xuyền 1 0,07                                 

4 Phan Thị Miên 1 0,01                                 

5 Phan Thị Thắng 1 0,05                                 

6 Phan Viết Thành 1 0,01                                 

5.2 Xã Vinh Hà 2 0,06                                 

a Hộ gia đình 2 0,06                                

1 Lê Hữu Tuấn+Nhà Thờ Họ Lê 1 0,01                                 

2 Trần Cảnh 1 0,05                                 

6 Thị xã Hương Trà 24 101,89

6.1 Phường Hương Vân 4 13,35                               

a Hộ gia đình 4 13,35                              

1 Hồ Khả ái 1 4,41                                 

2 Hồ Khả Bồi 1 4,92                                 

3 Hồ Văn Hoàng 1 1,72                                 

4 Nguyễn Thanh Duy 1 2,30                                 

6.2 Xã Bình Tiến 20 88,54                               

a Hộ gia đình 20 88,54                              

1 Bùi Thị Chi 1 5,56                                 

2 Cu Lim 1 2,49                                 

3 Hồ Văn Dũng 1 0,09                                 

4 Hồ Văn Thơn 1 3,50                                 

5 Hồ Xuân Mới 1 5,74                                 

6 Hồ Xuân Quyết 1 5,60                                 

7 Hoàng Thái Díp 1 12,69                               

8 Lê Văn ánh 1 4,27                                 

9 Lê Văn Ca 1 4,34                                 

10 Lê Văn Cường 1 4,53                                 

11 Lê Văn Phương 1 5,88                                 

12 Lê Văn Thiên 1 6,17                                 

13 Lê Văn Thương 1 4,88                                 

14 Lê Văn Xoái 1 1,41                                 

15 Nguyễn Hữu 1 2,62                                 

16 Nguyễn Tuyến Quang Minh 1 5,44                                 

17 Nguyễn Văn Bông 1 5,33                                 

18 Nguyễn Văn Giới 1 3,71                                 

19 Nguyễn Văn Thái 1 0,07                                 
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

20 Trần Lam Hồng 1 4,22                                 

II Chủ rừng là tổ chức 11 161.346,69                      

1 Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La 1 14.155,12                        

2 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền 1 36.841,62                        

3 Vườn quốc gia Bạch Mã 1 33.027,56                        

4 Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới 1 20.554,08                        

5 Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân 1 7.512,11                          

6 Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy 1 12.489,18                        

7 Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông 1 10.540,50                        

8 Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ 1 7.376,98                          

9 Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương 1 5.039,25                          

10 Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa 1 13.570,52                        

11 Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong 1 239,77                             

III Ủy ban nhân dân xã 58 11.641,12                        

1 Huyện A Lưới 18 7.542,30                          

1.1 Thị trấn A Lưới 1 24,33                           

1.2 Xã A Ngo 1 17,01                           

1.3 Xã A Roàng 1 363,52                         

1.4 Xã Đông Sơn 1 0,67                             

1.5 Xã Hồng Bắc 1 102,95                         

1.6 Xã Hồng Hạ 1 116,25                         

1.7 Xã Hồng Kim 1 22,12                           

1.8 Xã Hồng Thái 1 4.496,71                      

1.9 Xã Hồng Thủy 1 683,04                         

1.10 Xã Hồng Thượng 1 686,36                         

1.11 Xã Hồng Vân 1 198,03                         

1.12 Xã Hương Nguyên 1 210,67                         

1.13 Xã Hương Phong 1 87,55                           

1.14 Xã Lâm Đớt 1 33,86                           

1.15 Xã Phú Vinh 1 19,00                           

1.16 Xã Quảng Nhâm 1 158,25                         

1.17 Xã Sơn Thủy 1 104,88                         

1.18 Xã Trung Sơn 1 217,10                         

2 Huyện Nam Đông 10 1.326,53                          

2.1 Thị Trấn Khe Tre 1 0,52                             

2.2 Xã Hương Hữu 1 12,49                           

2.3 Xã Hương Lộc 1 89,81                           

2.4 Xã Hương Phú 1 80,77                           

2.5 Xã Hương Sơn 1 66,98                           

2.6 Xã Hương Xuân 1 11,09                           

2.7 Xã Thượng Long 1 52,33                           

2.8 Xã Thượng Lộ 1 290,40                         

2.9 Xã Thượng Nhật 1 543,66                         

2.10 Xã Thượng Quảng 1 178,48                         

3 Huyện Phong Điền 9 1.794,15                          

3.1 Xã Điền Hương 1 96,32                           

3.2 Xã Điền Môn 1 66,11                           

3.3 Xã Phong Bình 1 239,29                         

3.4 Xã Phong Chương 1 0,07                             

3.5 Xã Phong Hòa 1 34,47                           

3.6 Xã Phong Mỹ 1 780,63                         

3.7 Xã Phong Sơn 1 134,77                         

3.8 Xã Phong Thu 1 13,54                           

3.9 Xã Phong Xuân 1 428,95                         

4 Huyện Phú Lộc 11 700,39                             
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STT Đối tượng hưởng lợi Số lượng  Diện tích chi trả (ha) 

4.1 Thị trấn Lăng Cô 1 30,31                           

4.2 Thị trấn Phú Lộc 1 23,89                           

4.3 Xã Lộc Bình 1 110,31                         

4.4 Xã Lộc Điền 1 30,48                           

4.5 Xã Lộc Hòa 1 192,36                         

4.6 Xã Lộc Tiến 1 9,22                             

4.7 Xã Lộc Thủy 1 74,83                           

4.8 Xã Lộc Trì 1 2,99                             

4.9 Xã Lộc Vĩnh 1 92,42                           

4.10 Xã Vinh Hiền 1 23,00                           

4.11 Xã Xuân Lộc 1 110,58                         

5 Huyện Phú Vang 3 59,66                               

5.1 Xã Phú Xuân 1 29,27                           

5.2 Xã Vinh Hà 1 2,39                             

5.3 Xã Vinh Xuân 1 28,00                           

6 Thành phố Huế 1 2,88                                 

6.1 Xã Hương Phong 1 2,88                             

7 Thị xã Hương Thủy 2 33,96                               

7.1 Xã Dương Hòa 1 27,86                           

7.2 Xã Thủy Phù 1 6,10                             

8 Thị xã Hương Trà 4 181,25                             

8.1 Phường Hương Vân 1 50,03                           

8.2 Xã Bình Tiến 1 30,94                           

8.3 Xã Bình Thành 1 89,42                           

8.4 Xã Hương Bình 1 10,86                           

IV Tổ chức khác 10 1.470,47                          

1 Đồn Biên phòng 629 1 875,86                             

2 Đồn BPCK Hồng Vân 1 416,87                             

3 Chùa Huyền Không Sơn Thượng 1 6,81                                 

4 Chùa Thuý Vân 1 6,40                                 

5 Công đoàn xã Hương Lộc 1 1,36                                 

6 Công ty Cổ phần thuỷ điện Hương Điền 1 29,72                               

7 Hợp tác xã Nông nghiệp Hoà Mỹ 1 88,56                               

8 Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã 1 0,10                                 

9 Công ty Cổ phần Thanh Tân 1 0,05                                 

10 Công ty TNHH Laguna Việt Nam 1 44,74                               

800 205.602,31                  Tổng cộng
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